
Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 4 Đặng Hà Thái Sơn Clb Đồng Hới HCV 8 Nguyễn Nam Bình Clb Cờ Vua Akay

HCB 6 Lê Nam Clb Cờ Vua Daisy HCB 3 Nguyễn Hoàng Bách Clb Đồng Hới

HCĐ 2 Bùi Minh Anh Clb Tài Năng Trẻ HCĐ 5 Nguyễn Hữu Quân Danang Chess Club

HCĐ 13 Trần Gia Huy Clb Khát Vọng Trẻ Qng HCĐ 1 Lê Bá Minh Duy Clb Athena

KK 1 Bùi Hải Nam Clb Đồng Hới KK 18 Trần Hồ Trí Nguyên Clb Athena

KK 12 Phạm Phan Thanh An Clb Cờ Vua Akay KK 19 Trần Phước Khôi Clb Cờ Vua Akay

KK 9 Nguyễn Sỹ Minh Đăng Clb Tài Năng Trẻ

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 12 Trần Thủy Tiên Danang Chess Club HCV 26 Nguyễn Quang Minh Clb Đồng Hới

HCB 11 Trần Nhã Kha Danang Chess Club HCB 30 Phạm Đức Khải Clb Happy Chess

HCĐ 4 Ngô Quỳnh Anh Danang Chess Club HCĐ 13 Lê Trương Nam Tú Clb Đồng Hới

HCĐ 7 Nguyễn Ngọc Minh Nguyên Clb Cờ Vua Akay HCĐ 11 Lê Quốc Lâm Clb Ctchess

KK 9 Trần Hà Anh Thư Clb Đồng Hới KK 21 Nguyễn Hải Phong Clb Cờ Vua Daisy

KK 10 Trần Nguyễn Khả Như Clb Cờ Vua Trạng Trình KK 20 Nguyễn Duy Thái Sơn Clb Dh Tdtt

KK 1 Bùi Lê Minh Phát Clb Ctchess

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 24 Phạm Văn Khôi Clb Happy Chess HCV 33 Trần Minh Bảo Danang Chess Club

HCB 23 Phạm Trường An Clb Cờ Vua Akay HCB 24 Nguyễn Trung Dũng Clb Lionchess

HCĐ 19 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Clb Tài Năng Trẻ HCĐ 14 Nguyễn Gia Kiệt Clb Ctchess

HCĐ 2 Đặng Hà Đông Hải Clb Đồng Hới HCĐ 28 Phạm Quang Anh Huy Clb Đồng Hới

KK 25 Phan Minh Triết Clb Tài Năng Trẻ KK 18 Nguyễn Hữu Khôi Nguyên Clb Đồng Hới

KK 14 Nguyễn Hà Quảng Clb Cờ Vua Akay KK 27 Phạm Phan Thanh Bình Clb Cờ Vua Akay

KK 7 Đoàn Khôi Nguyên Clb Cờ Vua Akay KK 2 Bùi Ngô Quốc Bảo Clb Ctchess

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 18 Trần Hoàng Bảo Ngọc Clb Ngô Gia Tự HCV 8 Huỳnh Nguyên Khang Clb Ctchess

HCB 20 Võ Lan Khuê Clb Cờ Vua Akay HCB 20 Nguyễn Lê Anh Khoa Clb Ngô Gia Tự

HCĐ 13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Danang Chess Club HCĐ 37 Trần Nguyên Kiệt Danang Chess Club

HCĐ 1 Bảo Kim Ngân Clb Đồng Hới HCĐ 30 Phạm Ngọc Sơn Clb Tài Năng Trẻ

KK 3 Đỗ Nhất Hạnh Clb Đồng Hới KK 13 Lê Trần Bảo Huy Clb Ctchess

KK 12 Nguyễn Thị Ngọc Bích Clb Kiện Tướng Tí Hon Ht KK 16 Nguyễn Anh Khoa Clb Ngô Gia Tự

KK 19 Trần Lê Gia An Clb Tài Năng Trẻ KK 6 Hoàng Đức Tuệ Clb Đồng Hới

KK 4 Hồ Đức Kiên Danang Chess Club
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BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM, NỮ 5 BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM, NỮ 6

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ 7 BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM 7

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM 8 BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM 10

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ 9 BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM 9



Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 22 Phan Lê Diệp Chi Clb Kiện Tướng Tí Hon Ht HCV 1 Phan Huyền Trang Clb Lionchess

HCB 7 Lê Hải My Danang Chess Club HCB 4 Nguyễn Tường Nhật Nam Clb Ctchess

HCĐ 23 Trần Nhã Phương Clb Tài Năng Trẻ HCĐ 21 Phan Việt Khuê Clb Lionchess

HCĐ 8 Lê Hồng Minh Nhật Danang Chess Club HCĐ 26 Trịnh Xuân Nam Clb Cờ Vua Akay

KK 24 Trần Vy Khanh Clb Ctchess KK 27 Vương Gia Trọng Clb Cờ Vua Akay

KK 25 Võ Thị Thủy Tiên Clb Ctchess KK 10 Lê Văn Minh Khoa Clb Lionchess

14 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Clb Lionchess KK 15 Phạm Chấn Hưng Clb Bạch Đằng

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 5 Trần Hoàng Bảo An Clb Lionchess HCV 2 Trần Nguyễn Đăng Khoa Danang Chess Club

HCB 8 Dương Ngọc Uyên Clb Tài Năng Trẻ HCB 3 Phan Nhật Ý Clb Sư Phạm Cờ Vua

HCĐ 11 Nguyễn Ngọc Xuân Sang Clb Lionchess HCĐ 4 Hoàng Tấn Vinh Clb Lionchess

HCĐ 14 Nguyễn Khánh Hân Clb Cờ Vua Akay HCĐ 7 Hồ Phước Trung Clb Tài Năng Trẻ

KK 22 Lê Minh Nguyên Clb Tài Năng Trẻ

KK 1 Nguyễn Tuấn Lộc Clb Bạch Đằng

KK 18 Hồ Duy Nguyên Clb Sư Phạm Cờ Vua

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 8 Trần Lê Vy Clb Chi Lăng HCV 1 Bảo Khoa Clb Tài Năng Trẻ

HCB 6 Hà Phương Hoàng Mai Thừa Thiên Huế HCB 7 Phan Trần Bảo Khang Clb Chi Lăng

HCĐ 3 Nguyễn Hà Khánh Linh Thừa Thiên Huế HCĐ 2 Nguyễn Hạ Thi Hải Clb Cờ Vua Akay

HCĐ 15 Bùi Tuyết Hoa Trường Th,Thcs,Thpt Việt Nhật HCĐ 5 Lâm Đức Hải Nam Clb Chi Lăng

KK 10 Phan Trần Khôi Nguyên Clb Chi Lăng

KK 17 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng Thừa Thiên Huế

KK 9 Nguyễn Trường Phúc Clb Tài Năng Trẻ

Hạng STT Tên CLB Hạng STT Tên CLB

HCV 7 Phan Quốc Hưng Clb Lionchess HCV

HCB 5 Nguyễn Trường Lợi Clb Tlchess HCB

HCĐ 2 Lê An Clb Chi Lăng HCĐ

HCĐ 6 Phan Lê Diễm Châu Clb Ctchess HCĐ

KK 8 Võ Nam Sơn Clb Cờ Vua Akay

KK 3 Nguyễn Phước Hải Clb Tài Năng Trẻ

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ 11 BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM 11

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ PHONG TRÀO BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM PHONG TRÀO

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM ĐỘI TUYỂN BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ ĐỘI TUYỂN 

BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN BẢNG PH


